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VN-Index giảm :  7.9 điểm 

Đóng cửa ngày 05/01/2012  :  340.94 

Đóng cửa phiên trước  :  348.84 

Tăng/Giảm (điểm) :  7.9 (-2.26%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  304,435 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VES 1.4 1.5 0.1 7.14 
MPC 16 16.8 0.8 5 
SVC 18.4 19.3 0.9 4.89 
TRA 39.7 41.6 1.9 4.79 
FDC 23.3 24.4 1.1 4.72 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

C47 9.6 8.5 -1.1 -11.46 
JVC 17.9 16.6 -1.3 -7.26 
CAD 1.7 1.6 -0.1 -5.88 
ITD 7.7 7.3 -0.4 -5.19 
LHG 14 13.3 -0.7 -5 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
STB -0.2 -1.25 2,063,900 
JVC -1.3 -7.26 1,083,240 
SSI -0.2 -1.5 848,330 
PVT 0.1 3.03 621,160 
FDC 1.1 4.72 620,890 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 
FPT  263,350 SSI  558,270 
DPM  256,650 DPM  340,830 
HSG  243,500 HSG  302,360 
DRC  200,000 FPT  227,310 
SSC  173,480 HPG  217,910 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 05/01/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 29/12/2011 30/12/2011 03/01/2012 04/01/2012 05/01/2012
VN Index 350.51 351.55 350.00 348.84 340.94
Thay đổi -0.15 +1.04 -1.55 -1.16 -7.9
Số CP tăng giá 102 184 123 96 60
Số CP giảm giá 132 57 95 112 149
Số CP đứng giá 72 65 88 98 97
KLGD 48,341,526 56,176,288 20,636,707 25,446,085 20,628,970
GTGD (triệu đ) 557,234 808,911 320,461 344,791 304,435

Bình luận thị trường 
Những phút giao dịch đầu phiên sáng nay, không khí ảm đạm vẫn tiếp tục duy trì trên sàn 
Hồ Chí Minh, hầu hết các mã cổ phiếu chủ chốt như: BVH, VNM,SSI,VCB,… khớp lệnh 
thành công tại vùng giá dưới mức tham chiếu. Lúc 8h45’, VN-Index giảm 2.42 điểm, tương 
ứng 0.69% lùi về 346.42 điểm. Bước sang khớp lệnh liên tục, lực bán tiếp tục tăng mạnh, 
trong khi lực cầu yếu. Nhà đầu tư chọn giải pháp thoát khỏi thị trường để tránh rủi ro, do 
đó mà hầu hết các mã cổ phiếu trên sàn đều giảm. Đến 9h35’, toàn sàn có đến 104 mã giảm 
giá kéo VN-Index xuống 343.69 điểm, giảm với 5.15 điểm, tương ứng 1.48%. Càng về cuối 
phiên, áp lực bán tiếp tục đè nặng lên thị trường kéo chỉ số VN-Index tiếp tục giảm mạnh hơn 
và nhanh chóng về sát mức 341 điểm, giảm gần 7.5 điểm lúc 10h25’. Đà giảm điểm này chủ yếu 
do chịu tác động từ cổ phiếu bluechips nới rộng biên độ giảm đến khoảng 3%, điển hình VNM 
giảm 3.03% và SBS, QCG khớp lệnh giá sàn. Khép lại đợt khớp lệnh xác lập giá đóng cửa, 
dòng tiền vào thị trường không đủ mạnh để hấp thụ hết lượng cung còn chờ trên bảng điện, và 
tất yếu chỉ số sàn Hồ Chí Minh không thoát khỏi cái kết giảm điểm, cụ thể VN-Index rớt 7.9 
điểm, tương ứng 2.26 % chốt tại 340.94 điểm. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường 
đạt 20.62 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công , trị giá 304.43 tỷ đồng. Trong đó, giao 
dịch thỏa thuận đạt 3.41 triệu đơn vị, tương ứng với 78.63 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao 
dịch sáng nay, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM bán ròng về khối lượng và giá trị. Cụ thể, họ 
mua vào 2,161,830 đơn vị trị giá 54.66 tỷ đồng và bán ra 2,734,380 đơn vị trị giá 62.54 tỷ 
đồng. Như vậy, khối ngoại bán ròng theo khối lượng là 572,550 đơn vị và mua ròng theo 
giá trị là 7.88 tỷ đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 

 Bộ Tài Chính vừa công bố dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2012. Theo đó, 
Dự toán bội chi NSNN năm 2012 là 140.200 tỷ đồng, bằng 4,8%GDP. 

 NHNN vừa báo cáo hoạt động NH trong tuần từ 17 - 23/12/2011, doanh số giao dịch 
liên ngân hàng bằng VND tăng 16,84%, bằng USD tăng hơn 27,5%. 

 Khoảng cách với vàng thế giới được co hẹp về 2.2 triệu đồng/lượng. Giá bán ra cao 
nhất của vàng trong nước sang nay là 43,65 triệu đồng/lượng.  

 Trong năm 2012, tính theo giá thực tế, sản xuất công nghiệp TPHCM đặt mục tiêu tăng 
19,2% so năm 2011 và đạt mức 881.152 tỷ đồng.  

 Lãi suất huy động vàng ở các NHTM tiếp tục tăng nóng, cao gấp 3-4 lần so với lãi suất 
USD. Điều này đang khuyến khích người dân chuyển sang cất trữ, đầu cơ vàng. 

  

Số 882| Ngày 05-01-2012 



 

 

2/4

HNX-Index giảm :  0.54 điểm 

Đóng cửa ngày 05/01/2012 :  55.89 

Đóng cửa phiên trước  :  56.43 

Tăng/Giảm (điểm) :  -0.54 (-0.96%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  181,569 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

DST 3.2 3.5 0.3 9.38 
RHC 11.6 12.4 0.8 6.9 
SJE 5.8 6.2 0.4 6.9 
TJC 2.9 3.1 0.2 6.9 
S91 4.4 4.7 0.3 6.82 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

YBC 21.7 19.2 -2.5 -11.52 
SD5 23.7 21.3 -2.4 -10.13 
ORS 1.4 1.3 -0.1 -7.14 
SRA 7 6.5 -0.5 -7.14 
OCH 10 9.3 -0.7 -7 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 
VND -0.4 -5.88 1,948,500 
KLS -0.3 -3.9 1,680,000 
PVX -0.3 -4.48 1,114,700 
HBB -0.1 -2.38 1,085,800 
SHN -0.2 -5 753,500 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 
ACB 681,400 PVS 85,000 
PVS 213,000 SDD 25,000 
PGS 206,500 SDT 15,000 
PVC 70,000 THV 10,000 
PVE 67,200 S96 9,900 

 
 

 
 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 05/01/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 29/12/2011 30/12/2011 03/01/2012 04/01/2012 05/01/2012
HNX-Index 57.61 58.74 56.79 56.43 55.89
Thay đổi -0.54 +1.13 -1.95 -0.36 -0.54
Số cp tăng giá 101 188 135 98 72
Số cp giảm giá 141 80 100 142 161
Số cp đứng giá 45 29 32 34 37
Số cp không gd 106 96 126 119 123
KLGD 27,562,320 34,880,294 14,715,142 19,622,080 20,377,678
GTGD 238,772 283,694 117,720 161,694 181,569

Bình luận thị trường 
Sự tích cực trong việc mua cổ phiếu của một số nhà đầu tư đã giúp thị trường tăng điểm ngay 
những phút đầu tiên, nhưng ngay sau đó tâm lý của nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn và hạn chế 
đặt lệnh cầu khiến màu đỏ quay lại sàn Hà Nội. Lúc 8h45’, HNX-Index xuống 56.25 điểm, giảm 0.18 
điểm, tức 0.32%, khi đó các mã chủ chốt như KLS, VND, SHN, BVS,… đều giảm giá. Tuy nhiên, 
đến khoảng 9h00’, nhà đầu tư bất ngờ chuyển dòng tiền vào hệ thống để đặt lệnh mua một số mã, 
chủ yếu là nhóm cổ phiếu penny như PFL, THV, MAX… giúp HNX-Index đảo chiều bật xanh lên 
mốc 56.67 điểm. Nhưng sau đó khoảng 30 phút, nhiều nhà đầu tư đã hoài nghi về khả năng tiếp tục 
tăng điểm của thị trường nên họ đã tận dụng cơ hội phiên này để bán ra. Thực tế đó đã nhanh 
chóng kéo chỉ số chứng khoán sàn Hà Nội đi xuống sát mức 56 điểm. Những phút gần về cuối 
phiên, bên bán áp đảo bên mua, làm HNX-Index mất 0.54 điểm, tương ứng 0.96% và chốt phiên tại 
55.89 điểm vào lúc đóng cửa. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt trên 20.37 triệu cổ 
phiếu, tương đương với trên 181.56 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 3.86  triệu đơn vị, tương 
ứng với 65.38 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn Hà Nội mua ròng 
về khối lượng lẫn giá trị. Họ mua ròng 1,310,600 đơn vị về khối lượng và mua ròng 21.6 tỷ đồng về 
giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 1,458,600 đơn vị tương ứng với 23.00 tỷ đồng giá trị trong khi 
bán ra 148,000 đơn vị với trị giá 1.39 tỷ đồng. 
 

Nhận định thị trường 
 
Thanh khoản trên cả 2 sàn trong phiên sáng nay tiếp tục duy trì ở mức thấp, điều đó cho thấy 
phản ứng chung của nhiều nhà đầu tư là mua bán cầm chừng và chờ đợi thị trường xuất hiện 
thông tin hỗ trợ. Nhiều khả năng lực cung trên sàn Hồ Chí Minh cũng như sàn Hà Nội trong 
các phiên giao dịch tới sẽ tiếp tục lấn át lực cầu do một bộ phận nhà đầu tư lo ngại rủi ro và 
chờ đợi thị trường điều chỉnh để mua lại. Dự báo phiên giao dịch ngày mai, VN-Index và 
HNX-Index sẽ giằng co và tiếp tục điều chỉnh giảm. 
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Phân tích kỹ thuật 

HOSE 

      

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

Nến đỏ đặc và dài tạo GAP với nến Doji Star trước đó phản ánh sự kết thúc của quá trình tích lũy của chỉ số Vn-Index khi gặp hỗ trợ Fibonacci 
Projection 161,8%; chỉ báo Bollinger Bands tiếp tục dốc xuống dưới tuy nhiên đang nằm trong quá trình hội tụ lại sau một đợt giảm mạnh, có nghĩa 
rằng một xu thế đảo chiều khác sẽ diễn ra  sau khi chỉ số Vn-Index suy giảm trong trạng thái dải Bollinger Bands hội tụ lại đủ hẹp. Tuy nhiên, đường 
giới hạn dưới của kênh giảm trung hạn đang bị phá vỡ, khi kết hợp với trạng thái của chỉ báo RSI đã giảm về mức 20,94 (vùng 15 là vùng ủng hộ xu 
thế đảo chiều mạnh nhất) và trạng thái của dải Bollinger Bands, thì sự phục hồi sau đó được đánh giá chỉ là chu kỳ tích lũy bên dưới đường kênh 
biến động giảm trung hạn để tiếp tục giảm sâu hơn. 

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

Các chỉ báo kỹ thuật trên đồ thị chỉ số Hnx-Index cho thấy chỉ số này sẽ tiếp tục xu thế giảm xuống thử thách hỗ trợ mạnh 52,5 điểm trong ngắn hạn. 
Đồ thị candlestick là một nến đỏ đặc có bóng nến trên khá dài, tín hiệu này xuất hiện sau 2 cây nến đỏ và phản ánh trạng thái giảm chậm của Hnx-
Index đồng thời chỉ báo RSI giảm nhẹ xuống mức 33,67 khi kết hợp với tín hiệu từ đồ thị candlestick cho thấy nến tiếp theo sẽ tiếp tục là một nến đỏ 
nhỏ. Vùng hỗ trợ mạnh nhất hiện tại của chỉ số Hnx-Index là vùng 52,5 điểm tương ứng với Fibonacci Projection 161,8% và là vùng mục tiêu của 
mẫu hình Flats trong ngắn hạn. 

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 201.20 HQC 0.42 

CMT 120.16 TSC 1.22 

PNC 73.97 DXV 1.33 

KAC 65.01 MHC 1.54 

BVH 60.92 SMA 1.59 

DRH 57.87 LHG 1.60 

VID 50.64 DDM 1.64 

LGL 46.39 TCM 1.79 

SSI 43.11 TYA 1.81 

VNI 42.74 LCG 1.89 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.82 TV4 0.97 

SQC 126.10 TST 1.06 

HBE 102.56 VFR 1.15 

BLF 85.50 VC1 1.17 

BCC 74.01 TC6 1.29 

HTB 57.30 SD1 1.35 

HBS 56.59 API 1.38 

PRC 48.11 THT 1.44 

BHT 45.95 VAT 1.46 

CMC 40.12 HMH 1.53 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 05/01/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 12,418.40 21.04  0.17% 

S&P 500 Index 1,277.30 0.24 0.02% 

Nasdaq Composite 2,648.36 -0.36 -0.01% 

FTSE 100 5,652.27 -16.18 -0.29% 

DAX Index 6,090.02 -21.53 -0.35% 

Japan Nikkei 225 8,488.71 -71.40 -0.83% 

HK Hang Seng 18,813.40 86.10 0.46% 

China CSI 300 Index 2,276.39 -22.37 -0.97% 

Kospi Index 1,863.74 -2.48 -0.13% 

Singapore STI 2,713.02 2.00 0.07% 

Tin thế giới 

 Theo dự đoán của Economist Intelligence Unit, Libya sẽ là nền kinh tế có tốc độ phát triển nhanh nhất trong 2012 (khoảng 22%) nhờ việc 
tập trung các nguồn lực để tái thiết đất nước sau sự sụp đổ của chính quyền Gaddafi. Các vị trí tiếp theo trong danh sách này lần lượt thuộc 
về Mông Cổ, Macao, Angola, Iraq, Nigeria, Quatar, Uzbekistan, Bhutan và Trung Quốc với tốc độ tăng trưởng từ 8-15%.  

 Vàng tăng lên cao nhất trong hai tuần do nhu cầu đầu tư vào tài sản an toàn gia tăng khi EU ngăn chặn mua bán dầu từ Iran, làm tăng 
những căng thẳng về chương trình hạt nhân của quốc gia hồi giáo này. Ngoại trưởng EU có thể sẽ công bố biện pháp trừng phạt khắt 
nghiệt hơn về năng lượng của Iran và ngành ngân hàng của nước này trong một cuộc họp vào những ngày sắp tới.  

 Liên tiếp vài ngày qua, giới chức Hy Lạp đã đưa ra những tuyên bố gây sốc về tình hình nợ nần của nước này. Tuy nhiên, thị trường có vẻ 
như đã quá quen với những phát biểu như vậy, nên mức độ phản ứng sau đó không quá lớn. Ngay trong thông điệp đầu năm 2012, Thủ 
tướng Hy Lạp Lucas Papademos đã cảnh báo một năm khó khăn phía trước đối với nước này. 

 Trung Quốc đã quyết định nâng lương tối thiểu bất chấp triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2012 tăng trưởng chậm lại, động thái này khiến các 
chuyên gia kinh tế buộc phải đưa ra cảnh báo về khả năng tình trạng vỡ nợ sẽ lan rộng bởi nhu cầu hàng hóa Trung Quốc từ các nước 
phương Tây giảm. 

 Giá dầu tăng 8% trong tuần trước sau khi phó Tổng thống Iran đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz nếu chính phủ các nước còn lại trên thế 
giới áp dụng quy định cấm Iran xuất khẩu dầu. Hôm nay, Reuters đưa tin Liên minh châu Âu sẽ làm như vậy, các nhà ngoại giao đã đồng ý 
về nguyên tắc đối với việc tạm ngừng nhập khẩu từ Iran. 


